
PHỤ KIỆN NÂNG HẠ - ĐƯỜNG ỐNG

2473DM140H0 M14
2473DM160H0 M16
2473DM180H0 M18

M5

Inox 304

2473DM200H0 M20
2473DM240H0 M24

2473DM060H0 M6
2473DM080H0 M8
2473DM100H0 M10
2473DM120H0 M12

TĂNG ĐƠ CÁP 
Mã hàng Size Vật liệu

2473DM050H0

D444HM20-100 M20 x 2.5 100 20 (±0.5) 40 (±1.5) 22 (±0.2)
D444HM20-80 M20 x 2.5 80 20 (±0.5) 40 (±1.5) 22 (±0.2)
D444HM20-60 M20 x 2.5 60 20 (±0.5) 40 (±1.5) 22 (±0.2)
D444HM16-100 M16 x 2.0 100 12 (±0.5) 25 (±1.5) 15 (±0.5)
D444HM16-75 M16 x 2.0 75 12 (±0.5) 25 (±1.5) 15 (±0.5)
D444HM16-60 M16 x 2.0 60 12 (±0.5) 25 (±1.5) 15 (±0.5)
D444HM14-100 M14 x 2.0 100 14 (±0.5) _ _
D444HM14-80 M14 x 2.0 80 14 (±0.5) _ _
D444HM14-60 M14 x 2.0 60 14 (±0.5) _ _
D444HM12-100 M12 x 1.75 100 10 (±0.5) 19 (±1.5) 11 (±0.5)
D444HM12-75 M12 x 1.75 75 10 (±0.5) 19 (±1.5) 11 (±0.5)
D444HM12-60 M12 x 1.75 60 10 (±0.5) 19 (±1.5) 11 (±0.5)
D444HM10-100 M10 x 1.5 100 8 (±0.5) 17 (±1.5) 9 (±0.5)
D444HM10-75 M10 x 1.5 75 8 (±0.5) 17 (±1.5) 9 (±0.5)
D444HM10-60 M10 x 1.5 60 8 (±0.5) 17 (±1.5) 9 (±0.5)
D444HM8-100 M8 x 1.25 100 6 (±0.5) 13 (±1.5) 7 (±0.5)
D444HM8-75 M8 x 1.25 75 6 (±0.5) 13 (±1.5) 7 (±0.5)
D444HM8-60 M8 x 1.25 60 6 (±0.5) 13 (±1.5) 7 (±0.5)
Mã hàng Kích thước ren (d) Chiều dài (L) Đường kính (D) Đường kính (dk) Kích thước (S)

BULONG MẮT INOX304 DIN444

Đơn vị: mm Vật liệu: Inox 304

Email: sales@mecsu.vn
Phone: 028.665.72.459 MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn


